Quyết định 231/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt Đề án vị trí việc làm của Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi
	Số hiệu
	231/QĐ-UBND

	Loại văn bản
	Quyết định

	Ngày ban hành
	19/03/2024

	Ngày hiệu lực
	19/03/2024

	Tình trạng
	Chưa xác định



ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số:  231 /QĐ-UBND
Quảng Ngãi, ngày  19  tháng 3 năm 2024
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN VỊ TRÍ VIỆC LÀM CỦA BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ DUNG QUẤT VÀ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP QUẢNG NGÃI
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;
Căn cứ Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 01/6/2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và biên chế công chức;
Căn cứ Quyết định số 09/2023/QĐ-UBND ngày 02/3/2023 của UBND tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Qu ấ t và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi;
Theo đề nghị của Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Qu ấ t và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi tại Tờ trình s ố  03/TTr-BQL ngày 11/01/2024 và đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình s ố  98/TTr-SNV ngày 01/3/2024.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1.  Phê duyệt kèm theo Quyết định này Đề án vị trí việc làm của Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi.
Điều 2.  Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi căn cứ danh mục vị trí việc làm; biên chế công chức và lao động hợp đồng; cơ cấu ngạch công chức; bản mô tả công việc và khung năng lực của từng vị trí việc làm trong Đề án kèm theo Quyết định này để làm cơ sở thực hiện tuyển dụng, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, quản lý công chức và lao động hợp đồng theo quy định của pháp luật, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Điều 3.  Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1354/QĐ-UBND ngày 29/11/2022 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án vị trí việc làm của Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi.
Điều 4.  Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tài chính; Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi; Thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ Nội vụ;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
-  CT, P C T UBND tỉnh;
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy;
- VPUB: PCVP(NC), CBTH;
- Lưu: VT, NC(Vi395).
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Hoàng Tuấn
ĐỀ ÁN
VỊ TRÍ VIỆC LÀM CỦA BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ DUNG QUẤT VÀ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP QUẢNG NGÃI
(Kèm theo Quyết định số  231 /QĐ-UBND ngày  19 /3/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi)
Phần I
SỰ CẦN THIẾT VÀ CƠ SỞ PHÁP LÝ
I. SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG ĐỀ ÁN
Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi   ( sau đây gọi tắt là Ban Quản lý)  là cơ quan trực thuộc UBND tỉnh Quảng Ngãi, thực hiện chức năng quản lý nhà nước trực tiếp đối với Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp; quản lý và tổ chức thực hiện chức năng cung ứng dịch vụ hành chính công và dịch vụ hỗ trợ khác có liên quan đến hoạt động đầu tư và sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp trong Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi.
Triển khai Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 01/6/2020 của Chính phủ và Nghị quyết số 93/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của HĐND tỉnh về đẩy mạnh cải cách hành chính; nâng cao thứ hạng các chỉ số cải cách hành chính, hiệu quả quản trị và hành chính công, năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2021 - 2025, ngày 29/11/2022, UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quyết định số 1354/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án vị trí việc làm của Ban Quản lý. Trên cơ sở đó, Ban Quản lý đã từng bước tổ chức triển thực hiện Đề án được phê duyệt như: Bố trí, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ, công chức theo cơ cấu ngạch, khung năng lực, vị trí việc làm, chuyên môn đào tạo, sở trường của từng cán bộ, công chức, gắn với việc sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Tuy nhiên, ngày 02/3/2023 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 09/2023/QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý (thay thế Quyết định số 30/2021/QĐ-UBND ngày 30/6/2021 của UBND tỉnh). Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Công văn số 5528/UBND-NC ngày 03/11/2023 về việc xây dựng Đ ề  án vị trí việc làm trong cơ quan, tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập; theo đó, chỉ đạo tiếp tục nghiên cứu, triển khai Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 01/6/2020 của Chính phủ; Thông tư số 12/2022/TT-BNV ngày 30/12/2022 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về vị trí việc làm công chức lãnh đạo, quản lý; nghiệp vụ chuyên môn dùng chung; hỗ trợ, phục vụ trong cơ quan, tổ chức hành chính và vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên môn dùng chung; hỗ trợ, phục vụ trong đơn vị sự nghiệp công lập; Thông tư số 13/2022/TT-BNV ngày 31/12/2022 của Bộ Nội vụ hướng dẫn việc xác định cơ cấu ngạch công chức; các Thông tư của Bộ, ngành Trung ương hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành thuộc lĩnh vực quản lý, để hoàn thiện lại Đề án vị trí việc làm cho phù hợp theo hướng dẫn của Trung ương và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý trình UBND tỉnh phê duyệt để làm căn cứ thực hiện công tác tuyển dụng, bổ nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí và sử dụng cán bộ, công chức có đủ tiêu chuẩn đảm đương công việc phù hợp với vị trí việc làm, từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, góp phần nâng cao hiệu quả trong việc cải cách chế độ công vụ, chuẩn hóa đội ngũ công chức Ban Quản lý trong thời gian đến.
Từ những vấn đề nêu trên nên việc tổ chức rà soát, xây dựng lại Đề án vị trí việc làm của Ban Quản lý hiện nay là cần thiết.
II. CƠ SỞ PHÁP LÝ
1. Luật Cán bộ, công chức ngày 13/11/2008; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25/11/2019;
2. Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 01/6/2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và biên chế công chức;
3. Nghị định số 35/2022/NĐ-CP ngày 28/5/2022 của Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế;
4. Nghị định số 111/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ về  hợp đồng   đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập  (sau đây gọi tắt là Nghị định số 111) ;
5. Thông tư số 02/2021/TT-BNV ngày 11/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư; Thông tư số 06/2022/TT-BNV ngày 28/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2021/TT-BNV ngày 11/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ;
6. Thông tư số 29/2 0 22/TT-BTC ngày 03/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mã, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ;
7. Thông tư số 12/2022/TT-BNV ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về vị trí việc làm công chức lãnh đạo, quản lý; nghiệp vụ chuyên môn dùng chung; hỗ trợ, phục vụ trong cơ quan, tổ chức hành chính và vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên môn dùng chung; hỗ trợ, phục vụ trong đơn vị sự nghiệp công lập;
8. Thông tư số 11/2022/TT-BNV ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành nội vụ;
9. Thông tư số 03/2023/TT-BKHĐT ngày 20/4/2023 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê;
10. Thông tư số 05/2023/TT-BTNMT ngày 31/07/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành tài nguyên và môi trường;
11. Thông tư số 54/2023/TT-BTC ngày 15/08/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành tài chính trong cơ quan, tổ chức thuộc ngành, lĩnh vực tài chính;
12. Thông tư số 09/2023/TT-BTTTT ngày 28/07/2023 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Thông tin và Truyền thông trong cơ quan, tổ chức thuộc ngành, lĩnh vực Thông tin và Truyền thông;
13. Thông tư số  11 /2023/TT-BXD ngày 20/10/2023 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn về vị trí làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành xây dựng;
14. Thông tư số 13/2022/TT-BNV ngày 31/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn việc xác định cơ cấu ngạch công chức;
15. Quyết định số 09/2023/QĐ-UBND ngày 02/3/2023 của UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi.
Phần II
VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN, CƠ CẤU TỔ CHỨC; BIÊN CHẾ, LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 111; CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC
I. THỰC TRẠNG
1.  V ề vị trí, chức năng
- Ban Quản lý là cơ quan trực thuộc UBND tỉnh Quảng Ngãi, thực hiện chức năng quản lý nhà nước trực tiếp đối với Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp; quản lý và tổ chức thực hiện chức năng cung ứng dịch vụ hành chính công và dịch vụ hỗ trợ khác có liên quan đến hoạt động đầu tư và sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp trong Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi  (sau đây gọi tắt là khu kinh tế, khu công nghiệp)  ;
- Ban Quản lý chịu sự chỉ đạo và quản lý về tổ chức, biên chế, chương trình kế hoạch công tác và kinh phí hoạt động của UBND tỉnh; chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của các Bộ, cơ quan ngang bộ quản lý về ngành, lĩnh vực có liên quan; có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố có liên quan trong công tác quản lý khu kinh tế, khu công nghiệp; làm nhiệm vụ của cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh khi được phân cấp, ủy quyền; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh theo quy định tại Nghị định số 35/2022/NĐ-CP ngày 28/5/2022 của Chính phủ và quy định khác của pháp luật có liên quan;
- Ban Quản lý có tư cách pháp nhân, có tài khoản, trụ sở làm việc và con dấu mang hình quốc huy; là đơn vị dự toán cấp I thuộc tỉnh; kinh phí quản lý hành chính nhà nước, kinh phí hoạt động sự nghiệp và vốn đầu tư phát triển do ngân sách nhà nước cấp theo kế hoạch hàng năm và nguồn kinh phí khác theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
- Ban Quản lý thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo phân cấp, ủy quyền của cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại Nghị định số 35/2022/NĐ-CP ngày 28/5/2022 của Chính phủ và quy định khác của pháp luật có liên quan.
2. Nhiệm vụ, quyền hạn
Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Quản lý thực hiện theo Quyết định số 09/2023/QĐ-UBND ngày 02/3/2023 của UBND tỉnh Quảng Ngãi.
3. Cơ cấu tổ chức
3.1. Lãnh đạo Ban gồm: Trưởng ban và các Phó Trưởng ban.
- Trưởng ban là người đứng đầu Ban Quản lý, có trách nhiệm điều hành mọi hoạt động của Ban Quản lý, chịu  tr ách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và pháp luật về toàn bộ hoạt động, hiệu quả hoạt động của khu kinh tế, khu công nghiệp; phối hợp với người đứng đầu các Sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan và cấp chính quyền địa phương liên quan trong việc thực hiện nhiệm vụ của Ban Quản lý;
- Phó Trưởng ban là người giúp Trưởng ban, chịu trách nhiệm trước Trưởng ban và trước pháp luật về các nhiệm vụ được phân công; khi Trưởng ban vắng mặt, một Phó Trưởng ban được Trưởng ban ủy quyền quản lý, điều hành các hoạt động của Ban Quản lý.
3.2. Văn phòng và các phòng chuyên môn, nghiệp vụ:
- Văn phòng Ban Quản lý: Có chức năng tham mưu cho Trưởng Ban Quản lý trong công tác quản lý, điều hành hoạt động chung của Ban Quản lý. Tham mưu tổ chức thực hiện các mặt công tác: Tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao, hành chính, pháp chế; quản trị, tài vụ; thông tin, cải cách hành chính, năng lực cạnh tranh; tổ chức bộ máy và công tác cán bộ; khen thưởng, kỷ luật đối với tổ chức, cá nhân thuộc Ban Quản lý.
- Phòng Kế hoạch - Tổng hợp: Có chức năng tham mưu cho Trưởng Ban Quản lý về công tác tổng hợp, báo cáo; quy hoạch - kế hoạch tổng thể đầu tư phát triển; quản lý, sử dụng nguồn v ố n ngân sách Nhà nước đầu tư vào khu kinh tế, khu công nghiệp; thực hiện việc quản lý tài sản công, các hoạt động tài chính - ngân sách của Ban Quản lý.
- Phòng Quản lý Đầu tư: Có chức năng tham mưu cho Trưởng Ban Quản lý thực hiện công tác xúc tiến đầu tư; hướng dẫn và giải quyết thủ tục đầu tư của các dự án đầu tư vào khu kinh tế, khu công nghiệp; quản lý các dự án đầu tư và theo dõi quá trình triển khai thực hiện dự án đến khi đi vào vận hành sản xuất, kinh doanh  (v ố n ngoài ngân sách nhà nước).
- Phòng Quản lý Doanh nghiệp: Có chức năng tham mưu cho Trưởng Ban Quản lý thực hiện quản lý nhà nước đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; quản lý về lao động và một số hoạt động thuộc lĩnh vực an ninh, trật tự xã hội, phòng cháy chữa cháy, phòng chống thiên tai và cứu nạn cứu hộ trong khu kinh tế, khu công nghiệp.
- Phòng Quản lý Tài nguyên và Môi trường: Có chức năng tham mưu cho Trưởng Ban Quản lý thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về lĩnh vực tài nguyên và bảo vệ môi trường trong khu kinh tế, khu công nghiệp theo quy định của pháp luật.
- Phòng Quản lý Quy hoạch và Xây dựng: Có chức năng tham mưu Trưởng Ban Quản lý thực hiện việc quản lý về công tác quy hoạch xây dựng và xây dựng đầu tư phát triển trong khu kinh tế, khu công nghiệp.
- Phòng Hỗ trợ và giám sát hoạt động đầu tư: Có chức năng tham mưu cho Trưởng Ban Quản lý hướng dẫn, hỗ trợ các nhà đầu tư hoàn thiện các thủ tục có liên quan trong quá trình triển khai thực hiện dự án; theo dõi, giám sát việc giải quyết thủ tục hành chính của các phòng, ban, đơn vị cho các tổ chức, cá nhân có liên quan và giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật của các Nhà đầu tư dự án đang triển khai đầu tư vào khu kinh tế, khu công nghiệp.
4. Biên chế công chức và hợp đồng lao động theo Nghị định số 111
- Biên chế công chức được UBND tỉnh giao năm 2024: 80 biên chế; đã tinh giảm 44 biên chế, đạt tỷ lệ 35,5% so với năm 2016  (Năm 2016, Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất hợp nhất với Ban Quản lý các Khu công nghiệp Quảng Ngãi theo Quyết định số 1915/QĐ-TTg ngày 04/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ; theo đ ó , biên chế tại thời điểm hợp nhất 02 Ban Quản lý là 124 biên chế).
- Hợp đồng lao động theo Nghị định số 111: 13 người.
5. Thực trạng đội ngũ công chức
Tổng số công chức hiện có tính đến tháng 01/2024 là 71 người. Cụ thể:
a)  V ề trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Thạc sĩ: 22 người  (chiếm tỷ lệ 31 %) , đại học: 46 người  (chiếm tỷ lệ 64,7 %) , cao đẳng: 03 người  (chiếm tỷ lệ 4,3 %).
b)  V ề trình độ lý luận chính trị: Cao cấp: 20 người  (chiếm tỷ lệ 28 %) , trung cấp 30 người  (chiếm tỷ lệ 42 %).
c)  V ề trình độ tin học: Trung cấp trở lên: 06 người  (chiếm tỷ lệ 8,5 %) , Chứng chỉ 65 người  (chiếm tỷ lệ 91,5 %).
d)  V ề trình độ ngoại ngữ (Anh văn): Đại học trở lên: 08 người  (chiếm tỷ lệ 11,3 %) , Chứng chỉ 63 người  (chiếm tỷ lệ 88,7 %).
đ)  V ề bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước: Chuyên viên cao cấp và tương đương: 03 người  (chiếm tỷ lệ 4,3 %) ; Chuyên viên chính và tương đương: 50 người  (chiếm tỷ lệ 70,4%) , chuyên viên và tương đương: 18 người  (chiếm tỷ lệ 25,3 %).
e)  V ề cơ cấu theo ngạch: Ngạch chuyên viên cao cấp: 01 người  (chiếm tỷ lệ 1,4%) ;   Ngạch chuyên viên chính và tương đương: 18 người  (chiếm tỷ lệ 25,3 %) ; ngạch chuyên viên và tương đương: 50 người  (chi ế m tỷ lệ 70,4 %) ; ngạch cán sự và tương đương: 02 người  (chiếm tỷ lệ 2,9%).
II. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ
Qua triển khai thực hiện Đề án vị trí việc làm đã giúp cho Lãnh đạo Ban Quản lý thực hiện việc phân công nhiệm vụ từng phòng chuyên môn gắn với chức năng, nhiệm vụ cụ thể, hạn chế được sự chồng chéo khi phân công nhiệm vụ. Việc sử dụng, sắp xếp, b ố  trí và quản lý công chức, người lao động được thực hiện hợp lý, vị trí từng công việc được sắp xếp phù hợp với chuyên môn, khung năng lực; đến thời điểm hiện tại đội ngũ công chức nói chung và đội ngũ công chức chủ chốt thuộc Ban Quản lý nói riêng hầu hết đều đã đáp ứng đủ các điều kiện về tiêu chuẩn của từng vị trí việc làm theo quy định  (về trình độ và chuyên ngành đào tạo; bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước; lý luận chính trị; bồi dưỡng lãnh đạo cấp sở, cấp phòng; bồi dưỡng an ninh quốc phòng cho các đối tượng)  ;  có nhiều kinh nghiệm, thực tiễn trong công tác, đảm bảo đáp ứng hoàn thành nhiệm vụ theo yêu cầu nhiệm vụ chung, theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được cấp thẩm quyền giao. Mặt khác, việc triển khai thực hiện đề án vị trí việc làm giúp cho công chức thấy được vị trí, vai trò, trách nhiệm của minh, không đùn đẩy, thoái thác công việc.
V ề mức độ phức tạp: Phạm vi quản lý của Ban Quản lý rất rộng, với diện tích khoảng 45.332 ha; bao gồm toàn bộ diện tích tự nhiên của các xã: Bình Đông, Bình Thạnh, Bình Chánh, Bình Thuận, Bình Trị, Bình Hải, Bình Phước, Bình Châu, Bình Hòa, Bình Tân Phú, Bình Thanh, Bình Dương, thị trấn Châu  Ổ , và một phần diện tích các xã Bình Long, Bình Nguyên, Bình Hiệp, Bình Trung thuộc huyện Bình S ơ n; toàn bộ diện tích tự nhiên của xã Tịnh Phong và một phần diện tích của xã Tịnh Thọ thuộc huyện S ơ n Tịnh; toàn bộ diện tích tự nhiên xã Tịnh Hòa, xã Tịnh Kỳ thuộc thành phố Quảng Ngãi; toàn bộ diện tích huyện đảo Lý S ơ n và mặt biển liền kề. Đây cũng được xem là yếu tố tác động trong việc xác định một số nội dung trong đề án.
Bên cạnh đó, trong quá trình triển khai thực hiện Đề án vị trí việc làm đã được phê duyệt còn một số tồn tại, hạn chế nhất định: Tên gọi vị trí việc làm; Bản mô tả công việc của từng vị trí việc làm chưa đầy đủ các nội dung theo hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương...
Phần III
XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ VIỆC LÀM; BIÊN CHẾ, LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 111; BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC, KHUNG NĂNG LỰC CỦA TỪNG VỊ TRÍ VIỆC LÀM VÀ CƠ CẤU NGẠCH CÔNG CHỨC
I. XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ VIỆC LÀM
1. Vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý:    06 vị trí.
1.1. Trưởng Ban: Trưởng Ban Quản lý là người đứng đầu Ban Quản lý, có trách nhiệm điều hành mọi hoạt động của Ban Quản lý, chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và pháp luật về toàn bộ hoạt động, hiệu quả hoạt động của khu kinh tế, khu công nghiệp; phối hợp với người đứng đầu các Sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị-xã hội, các cơ quan và cấp chính quyền địa phương liên quan trong việc thực hiện nhiệm vụ của Ban Quản lý.
1.2. Phó Trưởng Ban: Phó Trưởng ban là người giúp Trưởng ban, chịu trách nhiệm trước Trưởng ban và trước pháp luật về các nhiệm vụ được phân công; khi Trưởng ban vắng mặt, một Phó Trưởng ban được Trưởng ban ủy quyền quản lý, điều hành các hoạt động của Ban Quản lý.
1.3. Chánh Văn phòng Ban Quản lý: Phụ trách chung hoạt động của Văn phòng; quản lý, điều hành hoạt động của Văn phòng; chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Văn phòng theo chức năng, nhiệm vụ được phân công; trực tiếp tham mưu giúp Trưởng Ban các chương trình, kế hoạch công tác của Ban Quản lý; điều phối hoạt động của Ban Quản lý theo chương trình, kế hoạch công tác; công tác đối nội, đối ngoại của cơ quan; công tác tổ chức cán bộ; công tác đào tạo, bồi dưỡng, quản lý công chức, viên chức của cơ quan; công tác cải cách hành chính; chỉ đạo xây dựng dự toán thu, chi ngân sách hàng năm và thực hiện việc chi thường xuyên phục vụ công tác; tổ chức theo dõi, mua sắm, sửa chữa tài sản thuộc Ban Quản lý quản lý và một số nhiệm vụ khác theo nhiệm vụ được phân công.
1.4. Trưởng phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Ban Quản lý  (Quản lý đầu tư; Quản lý Quy hoạch - Xây dựng; Quản lý Tài nguyên và Môi trường; Kế hoạch - T ổ ng hợp; Quản lý Doanh nghiệp và Hỗ trợ và Giám sát hoạt động đầu tư) : Trưởng phòng là người đứng đầu một phòng, chịu trách nhiệm quản lý, điều hành hoạt động của phòng theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, phân công nhân sự thuộc phòng đảm bảo thực hiện nhiệm vụ được giao; thực hiện các nhiệm vụ tham mưu, tổng hợp; tham mưu, quản lý nhà nước về ngành, chuyên ngành hoặc làm nhiệm vụ bảo đảm, phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Ban Quản lý theo sự phân công của Trưởng Ban. Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban và trước pháp luật về mọi hoạt động của phòng theo chức năng, nhiệm vụ được phân công.
1.5. Phó Chánh Văn phòng Ban Quản lý: Phó Chánh Văn phòng giúp Chánh Văn phòng phụ trách một số lĩnh vực công tác, chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Ban Quản lý, Chánh Văn phòng và trước pháp luật về lĩnh vực công tác được giao; cùng với Chánh Văn phòng theo dõi công chức thuộc phòng; báo cáo đột xuất theo yêu cầu của lãnh đạo Ban Quản lý; tham mưu xây dựng các quy định, đề án, quyết định, hướng dẫn, báo cáo, ... liên quan đến nhiệm vụ được phân công.
1.6. Phó Trưởng phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Ban Quản lý  (Quản lý đầu tư; Quản lý Quy hoạch - Xây dựng; Quản lý Tài nguyên và Môi trường; Kế hoạch - Tổng hợp; Quản lý Doanh nghiệp và Hỗ trợ và Giám sát hoạt động đầu tư) : Phó Trưởng phòng giúp Trưởng phòng phụ trách một số lĩnh vực công tác, chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Ban Quản lý, Trưởng phòng và trước pháp luật về lĩnh vực công tác được giao; cùng với Trưởng phòng theo dõi công chức phòng; báo cáo đột xuất theo yêu cầu của lãnh đạo Ban Quản lý; tham mưu xây dựng các quy định, đề án, quyết định, hướng dẫn, báo cáo,... liên quan đến nhiệm vụ được phân công.
2. Vị trí việc làm nghiệp vụ chuyên ngành:    19 vị trí.
2.1. Chuyên viên chính quản lý đầu tư.
2.2. Chuyên viên chính quản lý quy hoạch xây dựng.
2.3. Chuyên viên chính quản lý đất đai.
2.4. Chuyên viên chính về môi trường.
2.5. Chuyên viên chính về quản lý tài chính, ngân sách.
2.6. Chuyên viên chính về quản lý kinh tế tổng hợp.
2.7. Chuyên viên chính về quản lý doanh nghiệp.
2.8. Chuyên viên chính về Hỗ trợ và Giám sát hoạt động đầu tư.
2.9. Chuyên viên quản lý đầu tư.
2.10. Chuyên viên quản lý quy hoạch xây dựng.
2.11. Chuyên viên Quản lý hoạt động đầu tư xây dựng.
2.12. Chuyên viên quản lý đất đai.
2.13. Chuyên viên về môi trường.
2.14. Chuyên viên về quản lý tài chính, ngân sách.
2.15. Chuyên viên về quản lý kinh tế tổng h ợ p.
2.16. Chuyên viên về quản lý tài sản công.
2.17. Chuyên viên về quản lý doanh nghiệp.
2.18. Chuyên viên về quản lý lao động.
2.19. Chuyên viên về Hỗ trợ và Giám sát hoạt động đầu tư.
3. Vị trí việc làm nghiệp vụ chuyên môn dùng chung:    20 vị trí.
3.1. Chuyên viên chính về tổng hợp.
3.2. Chuyên viên chính về tổ chức bộ máy.
3.3. Chuyên viên chính về quản lý nguồn nhân lực.
3.4. Chuyên viên chính về hành chính - văn phòng.
3.5. Kế toán viên chính.
3.6. Chuyên viên về tổng hợp.
3.7. Chuyên viên về tổ chức bộ máy.
3.8. Chuyên viên về quản lý nguồn nhân lực.
3.9. Chuyên viên về hành chính - văn phòng.
3.10. Kế toán trưởng (hoặc phụ trách kế toán).
3.11. Kế toán viên.
3.12. Chuyên viên về quản trị công sở.
3.13. Chuyên viên về truyền thông.
3.14. Chuyên viên về pháp chế.
3.15. Chuyên viên về thi đua, khen thưởng.
3.16. Chuyên viên về cải cách hành chính.
3.17. Văn thư viên.
3.18. Chuyên viên về lưu trữ.
3.19. Văn thư viên Trung cấp.
3.20. Nhân viên Thủ quỹ.
4. Vị trí việc làm hỗ trợ, phục vụ:    04 vị trí.
4.1. Nhân viên kỹ thuật.
4.2. Nhân viên phục vụ.
4.3. Nhân viên bảo vệ.
4.4. Nhân viên lái xe.
II. DANH MỤC VỊ TRÍ VIỆC LÀM, BIÊN CHẾ CÔNG CHỨC VÀ HỢP ĐỒNG LÀO ĐỘNG THEO NĐ 111
1. Tổng số vị trí việc làm xác định theo Đề án là 49 vị trí. Trong đó:
- Vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý là 06 vị trí;
- Vị trí việc làm nghiệp vụ chuyên ngành là 19 vị trí;
- Vị trí việc làm nghiệp vụ chuyên môn dùng chung là 20 vị trí;
- Vị trí việc làm hỗ trợ, phục vụ là 04 vị trí.
2. Biên chế công chức xác định theo Đề án vị trí việc làm là  80  biên chế. Ban Quản lý có trách nhiệm thực hiện tinh giản biên chế đến năm 2026 theo Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cấp có thẩm quyền; chủ động bố trí biên chế công chức được giao từng năm theo vị trí việc làm đã được phê duyệt.
3. Hợp đồng lao động theo Nghị định số 111 xác định theo Đ ề  án vị trí việc làm là 13 người. Ban Quản lý chủ động sắp xếp, bố trí theo từng vị trí việc làm hỗ trợ, phục vụ đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ được giao.
(Danh mục vị trí việc làm, biên chế công chức, lao động hợp đồng theo Nghị định 111 theo Phụ lục s ố  01 đính kèm)
III. BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC VÀ KHUNG NĂNG LỰC CỦA TỪNG VỊ TRÍ VIỆC LÀM
Công việc cụ thể của từng vị trí việc làm được mô tả theo nhiệm vụ chính, có xác định yêu cầu về trình độ, nhóm năng lực; khung cấp độ xác định yêu cầu về năng lực đối với từng vị trí việc làm thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 12/2022/TT-BNV ng à y 30/12/2022, Thông tư số 11/2022/TT-BNV ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và các Thông tư của các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực liên quan.
(Bản mô tả công việc và khung năng lực của từng vị trí việc làm theo Phụ lục s ố  2 đính kèm)
IV. XÁC ĐỊNH CƠ CẤU NGẠCH CÔNG CHỨC
Cơ cấu ngạch công chức của Ban Quản lý được xác định theo Công văn số 64/BNV-CCVC ngày 05/01/2024 của Bộ Nội vụ về việc xác định cơ cấu ngạch công chức và cơ cấu hạng chức danh nghề nghiệp viên chức, cụ thể:
1. Công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý   (gồm có 28 biên chế)
Trong khi chưa có quy định, hướng dẫn của cấp có thẩm quyền về xếp lương đối với vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý, tạm thời xác định ngạch công chức tương ứng với từng vị trí việc làm theo Phụ lục số 01 kèm theo Đề án.
2. Công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý   (gồm có 52 biên chế).
- Công chức giữ ngạch chuyên viên chính hoặc tương đương: 21 người, chiếm 40% tổng số;
- Công chức giữ ngạch chuyên viên hoặc tương đương: 29 người, chiếm 56% tổng số;
- Công chức giữ ngạch cán sự hoặc tương đương: 02 người, chiếm 4% tổng số.
(Tổng hợp cơ cấu ngạch theo Phụ lục  số  3 đính kèm)
Phần IV
TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ QUY ĐỊNH CHUYỂN TIẾP
I. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Ban Quản lý có trách nhiệm triển khai thực hiện nghiêm túc và hiệu quả Đề án được duyệt; sắp xếp, bố trí công chức giữa các phòng và tương đương thuộc Ban để phù hợp với từng vị trí việc làm; quản lý, sử dụng biên chế, thực hiện việc tuyển dụng, bố trí, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, nâng ngạch, đề bạt, bổ nhiệm công chức, đảm bảo nâng cao được chất lượng đội ngũ công chức, phát huy được hiệu lực, hiệu quả trong thực thi công vụ.
II. QUY ĐỊNH CHUYỂN TIẾP
1. Trong trường hợp công chức được tuyển dụng từ năm 2023 trở về trước của Ban Quản lý có chuyên ngành đào tạo, trình độ đào tạo không phù hợp với vị trí việc làm đang đảm nhận theo Đề án thì vẫn được tiếp tục thực hiện. Đối với công chức được điều động từ cơ quan, tổ chức này sang cơ quan, tổ chức khác có chuyên ngành đào tạo không phù hợp với vị trí việc làm dự kiến được đảm nhận thì phải có ít nhất 03 năm kinh nghiệm trong ngành, lĩnh vực, vị trí việc làm đó.
2. Trong thời hạn là 05 năm kể từ ngày Đề án vị trí việc làm được phê duyệt, Ban Quản lý xây dựng kế hoạch và phương án sắp xếp, bố trí công chức tại các phòng, đơn vị chuyên môn thuộc Ban Quản lý đảm bảo phù hợp với s ố  lượng, cơ cấu ngạch, trình độ chuyên môn theo từng vị trí việc làm./.
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